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 1 

 

THỨ TIẾT MaiH GiangH ChungH PhúcH NguyệtH ThảoH TuyếtBSh SinhSi ĐiệpSh NgaSi 

2 
1 11A9 - CC 11A5 - CC 10A9 - CC 12A7 - CC  10A5 - CC  10A10 - CC   

2 11A7 - BS_H 11A1 - Hoá 10A9 - Hoá   12A2 - Hoá  12A9 - Sinh   

3  11A5 - BS_H  10A2 - Hoá       

4 11A6 - BS_H 10A10 - Hoá  12A7 - Hoá  12A1 - Hoá     

5 11A7 - Hoá   10A1 - Hoá  12A5 - Hoá     

3 
1     12A10 - Hoá  11A10 - Sinh  10A5 - Sinh  

2       12A1 - Sinh  12A2 - Sinh  

3 11A9 - Hoá    11A8 - BS_H      

4 12A4 - Hoá    12A9 - Hoá    12A6 - Sinh 11A7 - Sinh 

5 12A3 - Hoá    11A10 - Hoá    12A7 - Sinh 11A1 - Sinh 

4 
1  10A8 - Hoá 11A2 - Hoá    11A5 - Sinh 12A9 - Sinh  11A7 - Sinh 

2   11A3 - BS_H    12A5 - Sinh 12A8 - Sinh   

3  11A5 - Hoá   12A9 - Hoá     11A3 - Sinh 

4   10A11 - Hoá 10A3 - Hoá 11A11 - Hoá  12A4 - Sinh   11A4 - Sinh 

5   11A4 - Hoá 12A8 - Hoá 11A10 - Hoá  12A1 - Sinh   11A11 - Sinh 

5 
1   11A4 - Hoá  11A11 - BS_H 12A2 - Hoá 12A5 - Sinh  10A7 - Sinh 11A3 - Sinh 

2 12A4 - Hoá     12A1 - Hoá 11A6 - Sinh  12A2 - Sinh 11A4 - Sinh 

3 12A3 - Hoá  10A9 - Hoá  11A8 - Hoá  11A10 - Sinh 12A10 - Sinh   

4   11A3 - Hoá     10A10 - Sinh 10A3 - Sinh 11A8 - Sinh 

5 11A6 - Hoá  11A3 - Hoá    11A2 - Sinh 10A9 - Sinh 10A4 - Sinh 11A1 - Sinh 

6 
1  11A5 - Hoá  10A3 - Hoá 11A8 - Hoá 10A5 - Hoá 12A4 - Sinh   11A9 - Sinh 

2    10A1 - Hoá  10A4 - Hoá 11A2 - Sinh 12A11 - Sinh 12A6 - Sinh 11A11 - Sinh 

3  10A7 - Hoá   11A11 - Hoá 12A5 - Hoá  12A8 - Sinh 10A6 - Sinh  

4  11A1 - Hoá  12A8 - Hoá 12A11 - Hoá  11A5 - Sinh  12A3 - Sinh 10A2 - Sinh 

5  10A8 - Hoá  12A6 - Hoá 12A10 - Hoá 10A6 - Hoá 11A6 - Sinh  12A7 - Sinh 11A8 - Sinh 

7 
1 11A6 - Hoá 11A1 - BS_H 11A2 - BS_H 12A6 - Hoá  10A6 - Hoá  12A10 - Sinh  11A9 - Sinh 

2 11A7 - Hoá  11A2 - Hoá 12A7 - Hoá 12A11 - Hoá 10A4 - Hoá  10A11 - Sinh 12A3 - Sinh  

3 11A9 - BS_H 10A10 - Hoá 10A11 - Hoá  11A10 - BS_H 10A5 - Hoá    10A1 - Sinh 

4 11A9 - Hoá 10A7 - Hoá 11A4 - BS_H 10A2 - Hoá    12A11 - Sinh 10A8 - Sinh  

5 11A9 - SH 11A5 - SH 10A9 - SH 12A7 - SH  10A5 - SH  10A10 - SH   
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THỨ TIẾT BằngCN HồngCN         

2 
1           

2 11A8 - Kỹ CN          

3 12A1 - Kỹ CN          

4           

5 11A5 - Kỹ CN          

3 
1 12A4 - Kỹ CN 10A3 - Kỹ NN         

2 11A1 - Kỹ CN 10A5 - Kỹ NN         

3 12A5 - Kỹ CN 10A8 - Kỹ NN         

4           

5 12A9 - Kỹ CN 10A4 - Kỹ NN         

4 
1 11A3 - Kỹ CN          

2 11A7 - Kỹ CN          

3 11A9 - Kỹ CN          

4 12A7 - Kỹ CN          

5 11A6 - Kỹ CN          

5 
1 12A6 - Kỹ CN          

2           

3 12A8 - Kỹ CN 10A10 - Kỹ NN         

4 11A4 - Kỹ CN          

5 12A2 - Kỹ CN 10A7 - Kỹ NN         

6 
1           

2 11A10 - Kỹ CN          

3 12A3 - Kỹ CN          

4 11A2 - Kỹ CN 10A6 - Kỹ NN         

5 12A11 - Kỹ CN 10A11 - Kỹ NN         

7 
1  10A9 - Kỹ NN         

2 12A10 - Kỹ CN          

3  10A2 - Kỹ NN         

4 11A11 - Kỹ CN 10A1 - Kỹ NN         

5           

 


